
TT Tên đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Ghi chú

1 Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo 35

2 Trường Mầm non 20/7 15

3 Trường Mầm non Họa Mi 25

4 Trường Mầm non Hoa Ban 33

5 Trường Mầm non Quài Cang 44

6 Trường Mầm non Quài Nưa 28

7 Trường Mầm non Sơn Ca 18

8 Trường Mầm non Mùn Chung 26

9 Trường Mầm non Sao Mai 28

10 Trường Mầm non Mường Mùn 34

11 Trường Mầm non An Bình 14

12 Trường Mầm non Pú Xi 42

13 Trường Mầm non Rạng Đông 24

14 Trường Mầm non Nậm Din 30

15 Trường Mầm non Phình Sáng 26

16 Trường Mầm non Ta Ma 33

17 Trường Mầm non Tỏa Tình 23

18 Trường Mầm non Tênh Phông 19

19 Trường Mầm non Chiềng Sinh 28

20 Trường Mầm non Bình Minh 32

21 Trường Mầm non Nà Sáy 21

22 Trường Mầm non Khong Hin 27

23 Trường Mầm non Mường Thín 21

24 Trường Mầm non Pú Nhung 28
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25 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo 36

26 Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo 18

27 Trường Tiểu học Xuân Ban 20

28 Trường Tiểu học Quài Tở 41

29 Trường Tiểu học Quài Cang 34

30 Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 26

31 Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 26

32 Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa 17

33 Trường Tiểu học Mùn Chung 35

34 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Tòng 28

35 Trường Tiểu học Mường Mùn 36

36 Trường Tiểu học Nậm Mức 15

37 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Rạng Đông 32

38 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Din 36

39 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ta Ma 36

40 Trường Tiểu học Phình Sáng 29

41 Trường Tiểu học Chiềng Sinh 27

42 Trường Tiểu học Bình Minh 37

43 Trường Tiểu học Khong Hin 40

44 Trường Tiểu học Mường Thín 22

45 Trường Tiểu học Pú Nhung 28

46 Trường THCS thị trấn Tuần Giáo 40

47 Trường THCS Quài Cang 37

48 Trường THCS Quài Nưa 29

49 Trường THCS Rạng Đông 29

50 Trường THCS Chiềng Sinh 28

51 Trường THCS Chiềng Đông 29

52 Trường THCS Khong Hin 23

53 Trường THCS Mường Thín 20

54 Trường THCS Vừ A Dính 20

55 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Mùn 29

56 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mùn Chung 41

57 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Phình Sáng 40



58 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ta Ma 30

59 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tênh Phông 35 TH 16; THCS 19

60 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pú Xi 67 TH 40; THCS 27

61 Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy 45 TH 22; THCS 23

62 Trường Tiểu học và THCS Tỏa Tình 40 TH 19; THCS 21

Tổng số: 62 trường học 1.855
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